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KẾ HOẠCH
PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ NĂM 2025
Thực hiện Công văn số 4876/BKHĐT-KTHT ngày 24/6/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2025, UBND tỉnh Bắc Kạn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2025 trên địa bàn tỉnh, như sau:
Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ NĂM 2024
I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HTX NĂM 2024
1. Đánh giá dựa trên các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ngành nghề của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
1.1. Tổ hợp tác (THT)
Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh có 655 THT  (đạt 94% so với kế hoạch năm 2024)  với tổng số 7.255 thành viên, trong đó có 609 THT nông nghiệp  (chiếm 93%)  và 56 THT phi nông nghiệp  (chiếm 7%) . Qua đánh giá, các THT hoạt động cơ bản hiệu quả, các tổ viên đã chủ động trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, trao đổi kiến thức khoa học kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, quy mô sản xuất kinh doanh của THT còn nhỏ lẻ, số lượng THT biến động liên tục do chủ yếu được thành lập mang tính thời vụ, liên kết chưa thực sự chặt chẽ.
Dự ước doanh thu bình quân của THT đạt 378 triệu đồng/THT/năm. Lợi nhuận bình quân của THT đạt 91 triệu đồng/THT/năm.
1.2. Hợp tác xã (HTX)
Tính đến hết tháng 6/2024, toàn tỉnh có 443 HTX, đạt 114% so với kế hoạch năm 2024. Số HTX thành lập mới là 42 HTX, 08 HTX giải thể. Tổng vốn điều lệ của các HTX: 707.307 triệu đồng. Tổng số thành viên là 4.290 thành viên.
Dự ước doanh thu bình quân của 01 HTX đạt 1.482 triệu đồng/HTX/năm.
Thu nhập bình quân người lao động 59 triệu đồng/năm.
Tổng số cán bộ quản lý là 1.119 người, trong đó 156 cán bộ quản lý HTX có trình độ sơ cấp, trung cấp; 229 cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên, số còn lại chưa qua đào tạo chuyên môn; kiến thức quản lý chủ yếu được đào tạo qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn ngày do Liên minh HTX tỉnh và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức.
- Về phân loại HTX theo lĩnh vực:
+ Số HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp là 327 HTX, chiếm 73% tổng số HTX. Tổng số thành viên là 2.850 người, thu nhập bình quân ước đạt 5,0 - 5,5 triệu đồng/người/tháng.
+ Số HTX hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp là 116 HTX, chiếm 27% tổng số HTX. Tổng số thành viên là 1.370 người; thu nhập bình quân ước đạt 5,2 - 5,7 triệu đồng/người/tháng.
1.3. Liên hiệp Hợp tác xã
Đến nay địa bàn tỉnh có 02 Liên hiệp HTX với 18 thành viên HTX. Các thành viên Liên hiệp HTX đã phát huy được vai trò trong việc hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của các HTX thành viên trong Liên hiệp HTX. Các thành viên liên kết với khoảng 1.000 hộ dân, hợp tác giữa các HTX thành viên hỗ trợ nhau tài chính, nguồn nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm chéo, sử dụng dịch vụ của nhau, hỗ trợ nhau hồ sơ và xây dựng các dự án liên kết chuỗi. Sản phẩm thành viên Liên hiệp HTX phong phú, đa dạng, chất lượng sản phẩm được đánh giá cao (01 sản phẩm đạt OCOP 5 sao - Miến dong của HTX Tài Hoan, 01 sản phẩm đạt OCOP 4 sao - bí thơm của HTX Yến Dương và 23 sản phẩm của các thành viên trong Liên hiệp đã đạt sản phẩm OCOP 3 sao). Các Liên hiệp HTX thực hiện tốt công tác kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của các thành viên trong Liên hiệp HTX, đồng thời quảng bá tiềm năng nông nghiệp, du lịch, văn hóa cộng đồng để trải nghiệm giới thiệu đến du khách trong và ngoài tỉnh. Việc duy trì và phát triển các Liên hiệp HTX đã góp phần tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.
Về phân loại Liên hiệp HTX: Trong tổng số 02 Liên hiệp HTX, có 01 Liên hiệp HTX nông nghiệp và 01 Liên hiệp HTX thương mại.
(Chi tiết theo Phụ lục I, II gửi kèm)
2. Đánh giá tác động của HTX, Liên hiệp HTX, THT tới thành viên, kinh tế hộ thành viên
Sau khi gia nhập các HTX, THT, kinh tế của hộ thành viên HTX, THT được cải thiện rõ rệt, thu nhập của các hộ thành viên từng bước được nâng cao. Các HTX, THT đảm bảo tiêu thụ sản phẩm do các hộ thành viên sản xuất, giảm chi phí đầu vào do được sử dụng dịch vụ, sản phẩm của chính HTX, THT tạo ra với mức giá ưu đãi cho thành viên. Ngoài ra các HTX, THT còn tạo công ăn việc làm cho các thành viên trong gia đình của các hộ thành viên, góp phần xóa đói giảm nghèo.
Các HTX, THT khi thành lập và hoạt động luôn có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng, xã hội. Các mô hình KTTT, HTX hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế bền vững, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, xoá đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, dần trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; các HTX thành lập và liên kết với nhau tạo thành chuỗi giá trị, tương trợ lẫn nhau sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, quy mô thành viên của HTX ngày càng tăng, cho thấy liên kết, hợp tác sản xuất, kinh doanh là nhu cầu, xu thế tất yếu khách quan.
Các HTX đã thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, tạo mối liên kết hợp tác giữa các cơ sở sản xuất với nhau thông qua các dịch vụ cho các hộ nông dân là thành viên và không phải là thành viên. HTX đã góp phần phát triển ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Các thành viên, người lao động trong HTX đã mạnh dạn thay đổi tư duy để sản xuất hàng hóa phù hợp với nhu cầu của thị trường. Một số hợp tác xã đã mạnh dạn mở rộng sản xuất kinh doanh, liên kết mở rộng thị trường, quy mô hoạt động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập các thành viên, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng nông thôn mới.
3. Một số mô hình hoạt động hiệu quả theo phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao
Năm 2024, tỉnh đã triển khai 35 đề tài, dự án khoa học và công nghệ, trong đó 30 đề tài, dự án cấp tỉnh, 05 đề tài, dự án cấp quốc gia. Các đề tài, dự án nổi bật như: dự án “ Tuyển chọn, nhân giống cây Trám đen”,  đề tài “ Nghiên cứu sâu bệnh hại chính và ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình nâng cao năng suất và chất lượng cây hồng không hạt Bắc Kạn”,  dự án  “Ứng dụng công nghệ sinh học xây dựng mô hình nuôi trồng nấm dược liệu Linh Chi (Ganoderma lucidum), nấm Vân Chi (Trametes versicolor) từ nguyên liệu ngọn, cành, mùn cưa cây Keo tại tỉnh Bắc Kạn" , đề tài  “Nghiên cứu tuyển chọn chủng vi sinh vật gốc và sản xuất thử nghiệm chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất rau, quả hữu cơ tại tỉnh Bắc Kạn”  đều được nghiệm thu xếp loại khá .  Kết quả các đề tài, dự án được chuyển giao cho các đơn vị, địa phương để hướng dẫn các HTX, hộ dân ứng dụng quy trình kỹ thuật vào sản xuất, phối hợp với Trung tâm KH-CN và ĐMST để chế biến, tạo thành sản phẩm hàng hóa có giá trị cao; các cây giống đều có tỷ lệ sống cao, cây cho quả và chất lượng quả tốt, được các HTX, THT ứng dụng và nhân rộng mô hình.
Trên địa bàn tỉnh, một số HTX đã thực hiện ứng dụng khoa học công nghệ cao theo phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị tiêu biểu như: Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng của HTX công nghệ cao Thành Đạt, huyện Ngân sơn; HTX Nông nghiệp Thanh Niên Như Cố, huyện Chợ Mới; HTX Đại Hà, huyện Bạch Thông; HTX Dương Quang, thành phố Bắc Kạn... các HTX tạo ra các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn về an toàn vệ sinh thực phẩm, có tem, nhãn mác, bao bì và gắn với chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ vào sản xuất. Bên cạnh đó là các mô hình HTX hoạt động hiệu quả theo phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị như: HTX Nông nghiệp Tân Thành, thành phố Bắc Kạn; HTX Thiên An, huyện Bạch Thông; HTX rượu men lá Thanh Tâm, huyện Chợ Đồn; HTX Tài Hoan, huyện Na Rì... các sản phẩm liên kết, ứng dụng công nghệ cao đã góp phần tăng giá trị nông sản của tỉnh, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ (KTTT, HTX)
1. Kết quả thực thi pháp luật và các văn bản về KTTT, HTX
Trên cơ sở Luật HTX cùng với các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, trong năm 2024 UBND tỉnh tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
Tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/4/2021 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 938/QĐ- UBND ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, HTX, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 532/KH- UBND ngày 07/8/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về phát triển KTTT, HTX năm 2024; Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 687/KH-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 29/8/2022 của Tỉnh uỷ Bắc Kạn về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của HĐND tỉnh.
2. Công tác quản lý nhà nước về KTTT, HTX
UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các sở, ngành, địa phương theo dõi, rà soát và kiện toàn Ban Chỉ đạo KTTT từ tỉnh đến cơ sở. Hiện nay Ban Chỉ đạo cấp tỉnh gồm 24 thành viên, trong đó: 01 Trưởng ban là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 03 Phó Trưởng ban và 20 thành viên (là phó giám đốc các sở, ban ngành và phó chủ tịch các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh). Ban Chỉ đạo tỉnh có quy chế và kinh phí hoạt động riêng. Đối với Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, đến nay có 08/08 đơn vị đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện, 108/108 xã, thị trấn có 01 cán bộ đầu mối, thực hiện tham mưu đổi mới, phát triển KTTT, HTX trên địa bàn. Các thành viên Ban Chỉ đạo KTTT cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ đầu mối cấp xã đều thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm.
Cùng với đó, việc thành lập Tổ công tác và phân công cán bộ chuyên trách ở các huyện, thành phố để thực hiện chức năng hỗ trợ, tư vấn cho HTX được quan tâm triển khai thực hiện. Hiện nay Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố (phụ trách lĩnh vực kinh tế) là Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh, đồng thời là Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển KTTT, HTX ở cấp huyện, qua đó tạo sự thống nhất trong chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; bên cạnh đó, Liên minh HTX tỉnh cũng ban hành thông báo phân công nhiệm vụ cho cán bộ liên minh phụ trách địa bàn các huyện, do vậy công tác tư vấn, hỗ trợ các HTX về thủ tục đăng ký thành lập HTX được thực hiện có hiệu quả, góp phần tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực KTTT.
3. Kết quả triển khai chính sách hỗ trợ, ưu đãi HTX
Về kết quả triển khai hỗ trợ phát triển HTX với các nội dung cụ thể như sau:
3.1. Chính sách hỗ trợ thành lập mới, củng cố tổ chức KTTT, HTX
Chính sách hỗ trợ thành lập mới: Số HTX được hỗ trợ là 28 HTX với tổng kinh phí: 30 triệu đồng; 09 HTX được hỗ trợ củng cố HTX.
3.2. Chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực KTTT
- Trong 6 tháng đầu năm 2024, triển khai 02 lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực KTTT theo kế hoạch với 90 học viên tham gia, tổng kinh phí thực hiện 265 triệu đồng.
- Triển khai chính sách hỗ trợ nguồn nhân lực: UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ nguồn nhân lực cho HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, tính đến hết tháng 6/2024 có 68 HTX được hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ 6 tháng đầu năm 2024 theo kế hoạch là 3.992 triệu đồng. Theo đó tỉnh đã hỗ trợ các HTX có nhu cầu về lao động có trình độ cao đẳng trở lên để hỗ trợ quản trị, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh phù hợp với lĩnh vực hoạt động của hợp tác xã. Mỗi HTX được hỗ trợ một lần để thuê 01 lao động có trình độ Cao đẳng trở lên về làm việc tại HTX, lao động là thành viên, con em thành viên HTX và người lao động thuê ngoài, độ tuổi không quá 35 tuổi đối với lao động là nữ và không quá 40 đối với nam.
- Triển khai chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và triển khai hướng dẫn đánh giá tiêu chí số 4 về điện và tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đối với các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn với 14 hội nghị tuyên truyền, phổ biến về các biện pháp sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong sinh hoạt và sản xuất của nhân dân tại: huyện Bạch Thông; huyện Na Rì; huyện Chợ Mới; huyện Chợ Đồn; huyện Pác Nặm; huyện Ngân Sơn, tổng kinh phí thực hiện là 78 triệu đồng (do Sở Công Thương thực hiện).
3.3. Chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu, tuyên truyền, hỗ trợ về KTTT, HTX
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ đã tổ chức được 10 lớp tuyên truyền về kiến thức về HTX, với 383 học viên tham gia, kinh phí thực hiện 70 triệu đồng; tham mưu ban hành 05 số Bản tin kinh tế tập thể với 1500 cuốn, kinh phí thực hiện 45,5 triệu đồng.
- Tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử tổng hợp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Bản tin Ban Tuyên giáo tỉnh, cổng thông tin điện tử các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố với nhiều lượt tin bài, phóng sự tuyên truyền về: Luật HTX và các văn bản hướng dẫn liên quan, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, các kế hoạch, chương trình hành động của tỉnh về phát triển KTTT, các chương trình chính sách Hỗ trợ KTTT, HTX, các gương điển hình tiên tiến trong xây dựng HTX kiểu mới, thực trạng hoạt động của các tổ chức KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh... các tin bài, phóng sự được lồng ghép vào các chương trình thời sự phát thanh và truyền hình hằng ngày và chuyên đề chuyên mục hằng tháng như: Chuyên mục “Tạp chí Nông nghiệp”, “Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới”, “Nông lâm nghiệp tiếng Dao”, “Nông lâm nghiệp tiếng Mông”, “Nông dân Bắc Kạn”, “Chuyên mục OCOP Bắc Kạn”...
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến về tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX, vận động nhân dân tham gia thành viên và thành lập các tổ chức KTTT được phối hợp thực hiện lồng ghép thông qua các cuộc họp, hội nghị của MTTQ và các đoàn thể các cấp trong toàn tỉnh.
3.4. Chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường
- Tổ chức tham gia các hội chợ, triển lãm tại các tỉnh, thành phố trong nước: Tham gia Tuần lễ quảng bá văn hóa, bán hàng đặc sản tại NovaWorld Phan Thiết nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024 từ ngày 11-18/02/2024 tại phố đi bộ Miami, Nova World Phan Thiết, Bình Thuận; tham gia Hội chợ Công Thương vùng Tây Bắc - Điện Biên năm 2024 từ ngày 19-25/4/2024 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu thành phố Hà Nội và khu vực phía Bắc năm 2024 từ ngày 16-19/5/2024 tại thành phố Hà Nội. Tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong đó đã triển khai hoàn thành Chương trình “Ngày Hội hàng hóa vì người tiêu dùng năm 2024” diễn ra từ ngày 01-03/5/2024 gắn với Chợ tình Xuân Dương, huyện Na Rì.
- Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Đoàn Xúc tiến đầu tư - thương mại tại Hàn Quốc nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư, kinh doanh và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Bắc Kạn và các doanh nghiệp; gặp gỡ, kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh tiếp cận với thị trường Hàn Quốc, đặc biệt về định hướng xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ, qua đó nghiên cứu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng như tìm hiểu nhu cầu và yêu cầu của thị trường nhập khẩu của Hàn Quốc để từ đó xây dựng, điều chỉnh chiến lược phát triển sản phẩm, thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 05/9/2024 đến ngày 11/9/2024.
3.5. Chính sách ưu đãi về tín dụng, tiếp cận quỹ hỗ trợ phát triển HTX
Đến nay, toàn tỉnh đã có 10 HTX được vay vốn quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh với số tiền 988 triệu đồng, lãi suất ưu đãi 6,8%/năm, 03 HTX được tiếp cận Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Trung ương số tiền 2.000 triệu đồng.
3.6. Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng
Thực hiện quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 phê duyệt dự án Hỗ trợ kết cấu hạ tầng các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cho 14 hợp tác xã nông nghiệp với tổng kinh phí 31.580 triệu đồng  (trong đó: Ngân sách nhà nước 30.000 triệu đồng; vốn đối ứng của HTX 1.580 triệu đồng).  Trong tháng 6 năm 2024 đã thực hiện khơi công xây dựng 11 công trình và bàn giao đưa vào sử dụng 02 công trình nhà kho, nhà xưởng cho 02 hợp tác xã (gồm: Hợp tác xã Thanh Niên Như Cố, huyện Chợ Mới; Hợp tác xã Phúc Ba, huyện Ba Bể). Đối với 09 Hợp tác xã còn lại sẽ bàn giao nhà kho, nhà xưởng trong tháng 9 năm 2024. Còn Hợp tác xã Hồng Luân, huyện Chợ Đồn đang chờ hoàn thiện thủ tục đất xong để triển khai thực hiện; cắt giảm 02 hợp tác xã gồm hợp tác xã Minh Anh, phường Xuất Hoá, thành phố Bắc Kạn và hợp tác xã Vạn Lộc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm (dự kiến trong năm 2024 bàn giao đưa vào sử dụng 12 công trình nhà kho, nhà xưởng cho 12 hợp tác xã).
3.7. Chính sách hỗ trợ liên kết và tiêu thụ sản phẩm
Bố trí hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị cho hơn 70 HTX được thụ hưởng chính sách  (Chương trình MTQG phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững)  với tổng kinh phí là: 33.636 triệu đồng từ nguồn Ngân sách trung ương và 9.584 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương.
3.8. Hỗ trợ khác
- Hỗ trợ về bảo hiểm theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ cho 13 HTX với số tiền 1.285 triệu đồng.
- Hỗ trợ về sở hữu trí tuệ: Trong 6 tháng đầu năm, Sở Khoa học và Công nghệ đang triển khai đăng ký bảo hộ Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm bí xanh thơm. Triển khai hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ năm 2024. Cấp 01 Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bắc Kạn” cho sản phẩm Miến dong cho Hợp tác xã Tài Hoan (Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, huyện Na Rì).
Về đăng ký sử dụng mã số mã vạch, nhãn mác hàng hóa, xác lập truy xuất nguồn gốc sản phẩm: Hướng dẫn 01 cơ sở cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV; tiếp tục hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa, đăng ký MSMV cho sản phẩm rượu thóc xã Tân Lập; hướng dẫn truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa; hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ sản phẩm OCOP 5 sao của HTX Tài Hoan...
Xác định phát triển KTTT, HTX là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đầu năm đến nay, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, ngành, nhiều chính sách hỗ trợ các HTX được triển khai đồng bộ, khu vực KTTT có những chuyển biến tích cực và đạt được kết quả nhất định. Các HTX được thành lập xuất phát từ nhu cầu thiết yếu của các thành viên, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; việc hình thành các HTX đã thu hút được lao động, vốn góp qua đó nâng cao thu nhập cho thành viên. Quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX được mở rộng hơn; chất lượng của HTX được củng cố, nhiều mô hình HTX hoạt động kinh doanh có hiệu quả thực hiện tốt vai trò hỗ trợ thúc đẩy kinh tế thành viên phát triển. Các HTX đã chủ động đăng ký đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP, bên cạnh đó một số HTX đã chủ động liên kết, tiêu thụ sản phẩm cho các hộ thành viên liên kết và người dân trên địa bàn. Các thành viên, người lao động trong HTX đã mạnh dạn thay đổi tư duy để sản xuất hàng hóa phù hợp với nhu cầu của thị trường, tạo việc làm, tăng thu nhập cho các thành viên HTX, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, xây dựng nông thôn mới; từng bước khẳng định vai trò của khu vực KTTT, HTX trong phát triển kinh tế của tỉnh.
4. Kết quả, tình hình thực hiện các Đề án
4.1. Đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025” theo Quyết định     số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Trên cơ sở Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Bắc Kạn đã triển khai thực hiện Đề án tại tỉnh thông qua việc ban hành các văn bản: Quyết định số 2102/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 về việc phê duyệt danh sách hợp tác xã tham gia đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 về việc phê duyệt Đề án phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 về việc Quy định tiêu chí lựa chọn hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Thực hiện Đề án, UBND tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo triển khai, tổng hợp, rà soát, đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia Đề án của các HTX, quyết định lựa chọn HTX thí điểm, đảm bảo đúng tiêu chí và đối tượng tham gia theo đó, có 03 HTX tham gia Đề án gồm:
- HTX Thiên An, huyện Bạch Thông với mô hình HTX sản xuất sản phẩm OCOP, gắn với du lịch nông thôn, miền núi.
- HTX nông nghiệp Tân Thành, thành phố Bắc Kạn và HTX Nông nghiệp sạch Tân Sơn, huyện Chợ Mới với mô hình HTX nông nghiệp đảm nhiệm các dịch vụ đầu vào, sơ chế/chế biến và đầu ra trong chuỗi giá trị nông sản.
Để thực hiện có hiệu quả, UBND tỉnh đã giao các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ các HTX thực hiện Đề án; lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Đề án và các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ hợp tác xã thực hiện Đề án đảm bảo đúng quy định.
Đến nay, một số sở, ngành, địa phương đã lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với các HTX thí điểm là HTX Thiên An, huyện Bạch Thông, HTX nông nghiệp Tân Thành, thành phố Bắc Kạn và HTX nông nghiệp sạch Tân Sơn, huyện Chợ Mới. Các nội dung hỗ trợ HTX thí điểm vẫn đang tiếp tục được triển khai thực hiện.
4.2. Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" theo Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ:
Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án  “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”.  UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao và lĩnh vực quản lý có trách nhiệm nghiên cứu, triển khai thực hiện theo quy định. Đồng thời đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì, phối hợp Liên minh HTX tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu xây dựng Đề án/Kế hoạch của tỉnh phù hợp với điều kiện, đặc điểm của địa phương.
5. Hợp tác quốc tế về Kinh tế tập thể
Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Đoàn Xúc tiến đầu tư - thương mại tại Hàn Quốc nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư, kinh doanh và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Bắc Kạn và các doanh nghiệp; gặp gỡ, kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh tiếp cận với thị trường Hàn Quốc, đặc biệt về định hướng xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ, qua đó nghiên cứu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng như tìm hiểu nhu cầu và yêu cầu của thị trường nhập khẩu của Hàn Quốc để từ đó xây dựng, điều chỉnh chiến lược phát triển sản phẩm Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 05/9/2024 đến ngày 11/9/2024.
Bên cạnh đó, từ nguồn vốn tài trợ của Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) để thực hiện dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Bắc Kạn, đến nay, dự án đã đạt được kết quả như sau: Thành lập 613 tổ hợp tác/nhóm sở thích, trong đó 569 THT được tài trợ từ quỹ CSG, 44 nhóm sở thích được hỗ trợ thông qua các doanh nghiệp/hợp tác xã nhận tài trợ từ APIF; đầu tư xây dựng 229 công trình cơ sở hạ tầng cộng đồng, trong đó 208 công trình đã thi công xong và bàn giao đưa vào sử dụng; thành lập và giải ngân vốn vay cho 126 tổ Tiết kiệm tín dụng mới với 1.010 thành viên; phê duyệt và ký hợp đồng tài trợ cho 10 DN/HTX từ Quỹ APIF; phê duyệt 05 SIP cấp tỉnh và 15 VCAP cấp huyện, xã; nhân rộng quy trình MOPSEDP trên 8 huyện, thành phố với 108 xã, phường, thị trấn.
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ GIAI ĐOẠN 2021-2025 (Theo Kế hoạch số 479/KH-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025)
Từ đầu năm đến nay, các tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển về số lượng, chất lượng và hiệu quả. Trước hết là sự cố gắng của các HTX, các thành viên của HTX cùng với sự chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương, nhiều chính sách hỗ trợ HTX được ban hành, các cấp, các ngành quan tâm, triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ phát triển HTX của Trung ương và của tỉnh. Khu vực kinh tế tập thể có những chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả nhất định, góp phần tích cực trong công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và đóng góp cho tăng trưởng và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đến hết tháng 6/2024, gần 80% các chỉ tiêu phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025 đạt, vượt mức kế hoạch đề ra, cụ thể:
- Đối với HTX: Tính đến hết tháng 6/2024, toàn tỉnh có 443 HTX, đạt 126% so với kế hoạch; số HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp là 327 HTX, đạt 139% so với kế hoạch; trên 50% HTX hoạt động hiệu quả; tỷ lệ HTX hoạt động kém hiệu quả dưới 10%; Tổng số thành viên là 4.290 thành viên, đạt 143% so với kế hoạch; doanh thu bình quân đạt 1.482 triệu đồng/HTX, vượt 64% so với kế hoạch; lợi nhuận bình quân đạt 282 triệu đồng/HTX, vượt xa con số theo kế hoạch là 90 triệu đồng/HTX. Tổng số cán bộ quản lý có trình độ sơ cấp, trung cấp là 156 người; 229 cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên, đạt gần 300% so với kế hoạch đề ra.
- Đối với THT: Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh có 655 THT, đạt 222% so với kế hoạch, với tổng số 7.255 thành viên, trong đó có 609 THT nông nghiệp (chiếm 93%) và 56 THT phi nông nghiệp (chiếm 7%). Dự ước doanh thu bình quân của THT đạt 378 triệu đồng/THT/năm, đạt 108% so với kế hoạch. Lợi nhuận bình quân của THT đạt 91 triệu đồng/THT/năm (vượt kế hoạch hơn 80%).
Trong năm 2025, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu theo kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 như: Thành lập mới 02 liên hiệp HTX; hỗ trợ 80% HTX, 20% tổng số THT được xây dựng thương hiệu, tem, nhãn mác, bao bì sản phẩm; phấn đấu 100% các xã có HTX hoạt động. Đồng thời, chỉ đạo các Sở, ban ngành, địa phương phối hợp xử lý dứt điểm tình trạng các HTX đã ngừng hoạt động và các HTX chưa chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của Luật Hợp tác xã.
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được
Công tác phát triển KTTT, HTX đã có những chuyển biến tích cực, số lượng tổ hợp tác, HTX thành lập mới qua các năm phát triển mạnh với các mô hình phát triển đa dạng; các tổ chức KTTT đã khắc phục được một phần tình trạng yếu kém, ngày càng được củng cố về tổ chức, nâng cao năng lực nội tại, tích luỹ đầu tư phát triển, đáp ứng ngày càng nhiều hơn nhu cầu lợi ích của thành viên. Đến nay, khu vực KTTT của tỉnh bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững tại địa phương, đặc biệt góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới của các địa phương. Từ những kết quả trên đã khẳng định chủ trương phát triển KTTT, HTX của Đảng và Nhà nước là đúng đắn, phù hợp với nhu cầu thị trường xu hướng phát triển của nền kinh tế và là thành phần kinh tế quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị tại địa phương.
2. Tồn tại, hạn chế
Ngoài những kết quả đạt được, tình hình hoạt động KTTT và công tác chỉ đạo trong lĩnh vực KTTT còn một số mặt tồn tại, hạn chế, cụ thể:
- Vẫn còn nhiều HTX hoạt động yếu kém hoặc duy trì hoạt động ở mức trung bình; quy mô sản xuất nhỏ lẻ; quy mô, số lượng thành viên trung bình của HTX có cải thiện nhưng còn đạt thấp; đa số các HTX chưa có trụ sở làm việc; một số THT, HTX, Liên hiệp HTX chưa thực hiện tốt chế độ kế toán và thông tin báo cáo theo quy định, do đó khó khăn trong công tác theo dõi, tổng hợp.
- Các nhiệm vụ KH&CN do các hợp tác xã đăng ký, đề xuất đặt hàng hằng năm chưa nhiều, chất lượng chưa cao; việc tiếp cận các mô hình tiến bộ về quản lý, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, khả năng duy trì và nhân rộng kết quả các đề tài/dự án tại một số hợp tác xã... còn gặp nhiều khó khăn.
- Các HTX chưa thực sự chủ động và nhận thức đầy đủ trong việc xây dựng thương hiệu, mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
- Khó khăn trong đánh giá hoạt động của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong thực hiện phân loại, đánh giá hợp tác xã đồng thời theo Thông tư số 01/2020/TT- BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn phân loại đánh giá hợp tác xã  (áp dụng cho HTX hoạt động trong tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế)  và Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn phân loại, đánh giá HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp  (áp dụng riêng cho HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp) .
- Đối với Liên hiệp HTX: Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và thành viên chưa chặt chẽ, chưa khai thác hết năng lực nội tại của các thành viên cả về vốn và cơ sở vật chất. Nguồn nhân lực, trình độ quản lý yếu; đa số các HTX không có trụ sở, các HTX phi nông nghiệp phần nhiều máy móc thiết bị thô sơ, lạc hậu, năng suất, chất lượng sản phẩm thấp, mẫu mã đơn điệu vì vậy sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động thấp, lợi ích mang lại cho thành viên chưa cao, chưa thiết thực nên thành viên thiếu tin tưởng vào HTX, một số HTX sản xuất có lãi nhưng chưa nhiều, không đủ để trích cho các quỹ và tích luỹ mở rộng hoạt động.
3. Nguyên nhân
- Trình độ quản lý, điều hành của các cán bộ quản lý, cán bộ chủ chốt của HTX còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Một số các HTX không có kế toán nên việc thực hiện chế độ báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động hằng năm của HTX chưa đảm bảo.
- Vốn, quỹ của các hợp tác xã còn hạn hẹp, đa số các hợp tác xã thiếu vốn sản xuất, kinh doanh, gặp khó khăn trong việc tiếp cận với nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng do không có tài sản chung, tài sản thế chấp, ảnh hưởng đến năng lực sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh. Nhiều hợp tác xã thiếu chủ động, trông đợi vào sự hỗ trợ của nhà nước.
V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Kiến nghị với Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã, tích hợp thêm một số mục báo cáo và kết xuất dữ liệu, cho phép các HTX có thể nộp báo cáo tình hình hoạt động, báo cáo đánh giá, xếp loại HTX hàng năm qua Hệ thống để góp phần cải cách thủ tục hành chính, đồng thời thuận tiện trong công tác theo dõi tình hình hoạt động các HTX.
2. Kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, ngành, cơ quan trung ương
- Quan tâm, bố trí nguồn kinh phí cho tỉnh Bắc Kạn để tiếp tục hỗ trợ các tổ chức KTTT trên địa bàn tỉnh.
- Xem xét, chỉ đạo thống nhất về hướng dẫn phân loại và đánh giá HTX giữa Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Phần thứ hai
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTTT, HTX NĂM 2025
1. Dự báo những thuận lợi, khó khăn
1.1. Mặt thuận lợi:
Cấp ủy, chính quyền, địa phương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, các văn bản, kế hoạch thực hiện hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể đã được ban hành và triển khai có hiệu quả, góp phần đổi mới và nâng cao hiệu quả KTTT. Các HTX được củng cố, đổi mới mô hình hoạt động theo Luật HTX, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động.
Các chính sách pháp luật của Nhà nước ngày càng được hoàn thiện tạo điều kiện hỗ trợ cho các tổ chức KTTT phát triển, các chính sách của Nhà nước khuyến khích, hỗ trợ HTX phát triển của Trung ương và của tỉnh tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện hiệu quả.
Nhận thức của nhân dân về kinh tế tập thể, HTX ngày càng được nâng cao. Tiềm năng về thổ nhưỡng, khí hậu, nguồn tài nguyên, văn hóa phong phú... có điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp, dịch vụ...
Trình độ đội ngũ cán bộ quản lý HTX dần được nâng lên, qua đó đã tiếp cận, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng có hiệu quả hơn.
1.2. Khó khăn:
Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường, dịch bệnh gia súc,... sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động chăn nuôi, trồng trọt và hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm của các THT, HTX, Liên hiệp HTX.
Chất lượng hoạt động của HTX còn hạn chế, sức cạnh tranh của khối kinh tế tập thể còn thấp, quy mô HTX còn nhỏ, thiếu vốn hoạt động, các hoạt động dịch vụ của các HTX còn hạn chế, trình độ năng lực quản lý, điều hành HTX còn yếu, nhận thức của một bộ phận cán bộ, thành viên HTX về vai trò kinh tế tập thể còn hạn chế chưa đóng góp được nhiều cho các tổ chức KTTT.
Sản phẩm hàng hóa của các HTX nông nghiệp chưa phong phú, chất lượng chưa được nâng cao, sức cạnh tranh trên thị trường thấp do chủ yếu là sản xuất thủ công, máy móc trang thiết bị của các hợp tác xã cũ, lạc hậu, năng suất lao động thấp.
Các HTX nông nghiệp gặp khó khăn trong khâu chế biến và tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm; còn thiếu nguồn vốn để đầu tư trang thiết bị máy móc, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Một số HTX còn trông chờ vào các chính sách hỗ trợ của nhà nước, chưa chủ động tìm hiểu, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.
2. Định hướng chung về phát triển KTTT, HTX
Phát triển kinh tế tập thể phải xuất phát từ nhu cầu của các thành viên, tôn trọng bản chất giá trị, nguyên tắc hoạt động của KTTT và phù hợp với điều kiện, đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh.
Phát triển kinh tế tập thể đa dạng nhiều hình thức cả về số lượng và chất lượng, trong đó chú trọng chất lượng, đảm bảo sự hài hòa giữa các lĩnh vực, địa bàn; có chính sách ưu tiên cho các tổ chức kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp, gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Khuyến khích hợp tác và liên kết giữa các HTX và doanh nghiệp để tăng cường sức mạnh cạnh tranh và tận dụng lợi thế tập thể, hình thành các mạng lưới liên kết, chia sẻ nguồn lực và kinh nghiệm, từ đó tăng cường khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững. Tăng cường quảng bá và tiếp cận thị trường, hỗ trợ trong việc xây dựng thương hiệu, tiếp cận các kênh phân phối, thúc đẩy xuất khẩu và phát triển thị trường trong nước.
Quan tâm, chú trọng công tác quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế tập thể. Đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức có đủ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức thực hiện nhiệm vụ tham mưu đổi mới, nâng cao và phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Các cấp ủy đảng, chính quyền trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể.
3. Mục tiêu tổng quát
Phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững thực sự là thành phần quan trọng trong nền kinh tế với nhiều mô hình liên kết, hợp tác trên cơ sở tôn trọng bản chất, các giá trị và nguyên tắc của kinh tế tập thể, thu hút nông dân, hộ kinh tế cá thể, cá nhân và nhiều tổ chức tham gia kinh tế tập thể, HTX; không ngừng nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội cho các thành viên, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và thúc đẩy phát triển xã hội xanh, nhanh, bền vững. Khuyến khích các HTX ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực sản xuất, sức cạnh tranh và khả năng thích nghi trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tăng cường vai trò nòng cốt trong các hoạt động tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
4. Một số mục tiêu cụ thể
4.1. Đối với Liên hiệp HTX:
Phấn đấu thành lập mới 01 Liên hiệp HTX với 21 HTX thành viên, 215 lao động trong Liên hiệp HTX; lãi bình quân của 01 liên hiệp HTX đạt 380 triệu đồng.
4.2. Đối với HTX:
Thành lập mới từ 35 HTX trở lên; củng cố các HTX đưa tỷ lệ HTX hoạt động yếu kém xuống còn dưới 10%.
Lợi nhuận bình quân HTX: 282 triệu đồng.
Thu nhập bình quân thành viên HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp: 64 triệu đồng/năm.
Cán bộ quản lý HTX đạt trình độ cao đẳng, đại học: 241 người; trình độ sơ cấp, trung cấp: 165 người.
4.3. Đối với Tổ hợp tác
Phấn đấu thành lập mới từ 25 Tổ hợp tác trở lên với hơn 7.350 thành viên.
Lãi bình quân 01 THT là 104 triệu đồng.
5. Các giải pháp phát triển KTTT, HTX năm 2025
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đổi mới, phát triển KTTT trên địa bàn tỉnh, các sở ngành, địa phương, các tổ chức chính trị xã hội tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với HTX, gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong phát triển KTTT, HTX; củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, cán bộ trực tiếp tham mưu về lĩnh vực KTTT từ tỉnh đến cơ sở để theo dõi, giám sát, tạo điều kiện cho KTTT phát triển.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, HTX chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, từng bước thực hiện chuyển đổi số nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường; cùng với đó chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm để xây dựng thương hiệu có uy tín trên thị trường... ứng dụng công nghệ, máy móc hiện đại trong hoạt động sản xuất kinh doanh để đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của KTTT, HTX.
- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên và người lao động trong HTX, nhất là cán bộ quản lý HTX. Chú trọng phát huy nguồn nội lực của hợp tác xã, tận dụng tối đa nguồn hỗ trợ của Nhà nước, nguồn tín dụng, vốn doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác để xây dựng hạ tầng cơ sở cho sản xuất và chế biến; tăng cường liên kết với doanh nghiệp, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.
- Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường cho sản phẩm của các tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh để thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia phát triển KTTT, HTX.
- Quan tâm công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình HTX, THT hoạt động có hiệu quả… lan toả thông điệp tích cực, làm động lực để người dân và các HTX khác mạnh dạn đầu tư chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
6. Đề xuất nhu cầu nguồn vốn thực hiện
Nhu cầu vốn sự nghiệp ngân sách trung ương và ngân sách địa phương thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX năm 2025: 40.960 triệu đồng  (Trong đó, ngân sách trung ương 23.162 triệu đồng; ngân sách địa phương 17.798 triệu đồng).
(Chi tiết theo Phụ lục III kèm theo)
7. Tổ chức thực hiện
7.1. Các Sở, ban, ngành
Tổ chức triển khai, xây dựng kế hoạch phát triển KTTT, HTX theo phạm vi, chức năng nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao hằng năm; triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX của Trung ương và của tỉnh. Định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch trước ngày 20/12/2025 gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo.
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo dõi, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch của các Sở, ngành, huyện, thành phố thuộc tỉnh, tổng hợp báo cáo kết quả, tình hình thực hiện.
7.2. Liên minh Hợp tác xã tỉnh
Tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các thành viên; đại diện cho các thành viên trong quan hệ với các tổ chức ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật. Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Liên minh HTX tỉnh, sâu sát cơ sở, địa phương, tăng cường mối liên hệ, liên kết giữa các tổ chức đoàn thể, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp để tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý HTX.
Đề xuất, kiến nghị, tham gia xây dựng chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án liên quan đến phát triển kinh tế tập thể; tư vấn, hỗ trợ, thực hiện dịch vụ công và hoạt động kinh tế phục vụ phát triển kinh tế tập thể, HTX theo quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2025. Tham mưu triển khai chính sách hỗ trợ nguồn nhân lực cho HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025 theo quy định.
Hàng năm, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức gặp mặt đối thoại các HTX với lãnh đạo tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các HTX.
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Luật Hợp tác xã và các văn bản liên quan; tư vấn, hỗ trợ thành lập mới các HTX đạt chỉ tiêu trên.
7.3. UBND các huyện, thành phố
Xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển KTTT, HTX năm 2025 trên địa bàn quản lý, đồng thời đưa vào nội dung phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch trước ngày 20/12/2025 gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo.
Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh trong việc tuyên truyền, vận động thành lập mới các HTX hoạt động hiệu quả, bền vững, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT; phòng Kinh tế; phòng Tài chính - Kế hoạch; UBND cấp xã phân công cán bộ phụ trách lĩnh vực KTTT, HTX.
7.4. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh
Tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, hiệu quả của HTX, các cơ chế chính sách của Nhà nước đối với KTTT; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng và phát triển KTTT, HTX. Tăng cường chức năng giám sát việc thực hiện Luật HTX và các chính sách phát triển KTTT, HTX.
Trên đây là Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn năm 2025, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bộ KH&ĐT (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- LĐVP;
- UBND các huyện, thành phố;
- Liên minh HTX tỉnh;
- Lưu: VT, Huynh.
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